	SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH

TRƯỜNG THPT ĐÔNG HƯNG HÀ


	ĐỀ THI THỬ LỚP 12 
Tên môn: SINH HỌC 12

Thời gian làm bài: 50 phút; 

(40 câu trắc nghiệm)


(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Mã số: .............................
Câu 81: Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu gen là XaXa?

A. XA Xa x XAY
B. XAXa   x  XaY
C. XA XA  x XaY
D. XaX a x  XAY
Câu 82: Tại sao máu vận chuyển trong hệ tuần hoàn chỉ theo một chiều nhất định?
A. Do sức hút của tim lớn
B. Nhờ các van có trong tim và hệ mạch
C. Do lực đẩy của tim
D. Do tính đàn hồi của thành mạch
Câu 83: Hô hấp có vai trò gì đối với cơ thể thực vật?

A. Phân giải hoàn toàn hợp chất hữu cơ thành CO2 và H2O và năng lượng dưới dạng nhiệt để sưởi ấm cho cây.
B. Cung cấp năng lượng dạng nhiệt và dạng ATP sử dụng cho nhiều hoạt động sống của cây; tạo ra sản phẩm trung gian cho các quá trình tổng hợp các chất hữu cơ khác trong cơ thể.

C. Tổng hợp các chất hữu cơ cần thiết cho cây.
D. Cung cấp năng lượng và tạo ra sản phẩm cuối cùng là chất hữu cơ cấu thành nên các bộ phận của cơ thể thực vật.
Câu 84: Ở thực vật, nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu nào sau đây là nguyên tố vi lượng?
A. Sắt.
B. Phôtpho.
C. Hiđrô.
D. Nitơ.

Câu 85: Cho các cá thể có kiểu gen AaBBDdEe tự thụ phấn, thế hệ sau có tỉ lệ kiểu hình
 A-BBD-E- là:

A. 27/64.
B. 9/16.
C. 3/4.
D. 9/8.
Câu 86: Phân tử mARN sơ khai và mARN trưởng thành được phiên mã từ một gen cấu trúc  ở tế bào eukaryote thì loại mARN nào ngắn hơn? Tại sao?

A. Không có loại ARN nào ngắn hơn vì mARN là bản sao của ADN, trên đó làm khuôn mẫu sinh tổng hợp protein

B. mARN trưởng thành ngắn hơn vì sau khi được tổng hợp,mARN sơ khai đã loại bỏ vùng khởi đầu và vùng kết thúc của gen

C. không có loại mARN nào ngắn hơn vì sau khi được tổng hợp, mARN sơ khai đã loại bỏ vùng khởi đầu và vùng kết thúc của gen

D. mARN trưởng thành ngắn hơn vì sau khi tổng hợp được mARN đã loại bỏ các intron, các đoạn êxôn liên kết lại với nhau
Câu 87: Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức là:

A. một bộ ba mã hoá chỉ mã hoá cho một loại axit amin.

B. mã mở đầu:AUG, mã kết thúc:UAA, UAG, UGA.

C. tất cả các loài đều dùng chung một bộ mã di truyền.

D. nhiều bộ ba cùng xác định một axit amin.
Câu 88: Một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hoá cho một chuỗi pôlipeptit hay một phân tử ARN được gọi là:

A. anticodon.
B. mã di truyền.
C. gen.
D. codon.
Câu 89: Ở loài nào sau đây, giới đực có cặp nhiễm sắc thể XY?

A. Gà.
B. Ruồi giấm.
C. Vịt.
D. Bồ câu.
Câu 90: Đặc trưng nào sau đây không phải là đặc trưng của quần thể sinh vật?

A. tỉ lệ giới tính.
B. kích thước của quần thể.

C. mật độ.
D. Thành phần loài.
Câu 91: Một cơ thể có 2 cặp gen dị hợp giảm phân đã sinh ra giao tử Ab với tỉ lệ 12%. Tần số hoán vị gen là bao nhiêu?

A. 36%.
B. 48%.
C. 12%.
D. 24%.
Câu 92: Một quần thể ngẫu phối có thành phần kiểu gen là: 0,4Aa: 0,6aa. Theo lý thuyết, tần số alen a của quần thể này là bao nhiêu?

A. 0,3.
B. 0,4.
C. 0,8.
D. 0,6.
Câu 93: Khi nói về đại Tân sinh, phát biểu nào sau đây sai?

A. Ở kỉ Đệ tứ, khí hậu lạnh và khô.

B. Chim, thú và côn trùng phát triển mạnh ở đại này.

C. Ở kỉ Đệ tam xuất hiện loài người

D. Cây có hoa phát triển ưu thế so với các nhóm thực vật khác.
Câu 94: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về mật độ cá thể của quần thể?

A. Mật độ cá thể của quần thế tăng lên quá cao so với sức chứa của môi truờng sẽ làm tăng khả năng sinh sản của các cá thể trong quần thể.

B. Mật độ cá thể của quần thể ảnh hưởng đến mức độ sử dụng nguồn sống của quần thể

C. Mật độ cá thể của quần thể có khả năng thay đồi theo mùa, năm hoặc tuỳ điều kiện của môi trường

D. Mật độ cá thể của quần thể là số lượng cá thể trên một đơn vị diện tích hay thể tích của quần thể
Câu 95: Dịch mã là quá trình tổng hợp nên phân tử

A. prôtêin
B. ADN

C. mARN
D. mARN và prôtêin
Câu 96: Mức phản ứng của một kiểu gen là

A. khả năng phản ứng của sinh vật trước những điều kiện bất lợi của môi trường.

B. tập hợp các kiểu hình của một kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau.

C. mức độ biểu hiện kiểu hình trước những điều kiện môi trường khác nhau.

D. khả năng biến đổi của sinh vật trước sự thay đổi của môi trường.
Câu 97: Trong trường hợp trội hoàn toàn, tỉ lệ phân li kiểu hình 1: 1 sẽ xuất hiện trong kết quả của phép lai:

A. Aa  x  aa.
B. Aa x  Aa.

C. AA  x  Aa.
D. Aa x  Aa và Aa  x  aa.
Câu 98: Quá trình tiến hoá nhỏ kết thúc khi nào?

A. chi mới xuất hiện.
B. họ mới xuất hiện.

C. loài mới xuất hiện.
D. quần thể mới xuất hiện.
Câu 99: Khi nói về cạnh tranh giữa các cá thể cùng loài, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Khi môi trường khan hiếm nguồn sống và mật độ cá thể quá cao thì cạnh tranh cùng loài diễn ra khốc liệt.

B. Cạnh tranh cùng loài thường dẫn tới sự suy thoái của loài.

C. Cạnh tranh cùng loài thường làm mở rộng ổ sinh thái của loài.

D. Cạnh tranh cùng loài giúp duy trì ổn định số lượng và sự phân bố cá thể ở mức phù hợp với sức chứa môi trường.
Câu 100: Phương pháp nào sau đây không được sử dụng để tạo ưu thế lai?

A. Lai thuận nghịch.
B. Lai khác dòng kép.

C. Lai khác dòng đơn.
D. Lai phân tích.
Câu 101: Cơ thể có kiểu gen nào sau đây được gọi là cơ thể dị hợp 2 cặp gen?

A. AaBb.
B. AAbb.
C. AABb.
D. aaBb.
Câu 102: Xét các ví dụ sau, có bao nhiêu ví dụ là biểu hiện của cách li trước hợp tử?

(1). Ngựa vằn phân bố ở châu Phi nên không giao phối được với ngựa hoang phân bố ở Trung Á. 

(2). Cừu có thể phối với dê tạo thành hợp tử nhưng hợp tử bị chết mà không phát triển thành phôi.

 (3). Lừa giao phối với ngựa sinh ra con la không có khả năng sinh sản.

(4). Các cây khác loài có cấu tạo hoa khác nhau nên hạt phấn của loài cây này thường không thụ phấn cho hoa khác.

(5).Ở thực vật, loài cây A nở hoa vào tháng 2 không thụ phấn được cho loài cây nở hoa vào tháng 8.

A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1.
Câu 103:  Xét các loài thực vật: ngô; xương rồng; cao lương. Khi nói về quang hợp ở các loài cây này, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
(1)Ở cùng một nồng độ CO2 giống nhau thì cả 3 loài cây này đều có cưởng độ quang hợp giống nhau.
(2)Ở cùng một cưởng độ ánh sáng như nhau thì cả 3 loài cây này đều có cưởng độ quang hợp như nhau.

 (3)Pha tối của cả 3 loài cây này đều có chu trình Canvin và chu trinh C4.
(4)Cả 3 loài này đều có pha tối diễn ra ở lục lạp của tế bào bao quanh bó mạch.
A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 1.

Câu 104: Một đoạn polipeptit gồm 4 axit amin có trình tự: Val – Trp – Lys – Pro. Biết rắng các codon mã hóa các axit amin tương ứng như sau: Trp – UGG; Val – GUU; Lys – AAG; Pro – XXA. Đoạn mạch gốc của gen mang thông tin mã hóa cho đoạn polipeptit nói trên có trình tự nucleotit là:

A. 5’ XAA – AXX – TTX – GGT 3’
B. 5’ TGG – XTT – XXA – AAX 3’

C. 5’ GUU – UGG – AAG – XXA 3’
D. 5’ GTT – TGG – AAG – XXA 3’
Câu 105: Có bao nhiêu phát biểu nào sau đây đúng với đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể?
(1) Làm thay đổi trình tự phân bố gen trên nhiễm sắc thể

(2) Làm giảm hoặc tăng số lượng gen trên nhiễm sắc thể.

(3) Làm thay đổi thành phần gen trong nhóm gen liên kết. 

(4) Có thể làm giảm khả năng sinh sản của thể đột biến.

(5) Có thể làm thay đổi hình thái của NST

A. 2
B. 5
C. 3
D. 4
Câu 106: Cây có kiểu gen như thế nào sau đây thì có thể cho loại giao tử mang toàn gen lặn chiếm tỉ lệ 50%? 
(1). Bb 

(2). BBb 
(3). Bbb 
(4). BBBb 
(5). BBbb 
(6). Bbbb

A. (1), (3), (6)
B. (4), (5), (6)
C. (1), (2), (3)
D. (2), (4), (5)
Câu 107: Quy trình chuyển gen sản sinh prôtêin của sữa người vào cừu tạo ra cừu chuyển gen gồm các bước:

(1) Tạo vectơ chứa gen người và chuyển vào tế bào xôma của cừu.

(2) Chọn lọc và nhân dòng tế bào chuyển gen ( chứa ADN tái tổ hợp)

(3) Nuôi cấy tế bào xôma của cừu trong môi trường nhân tạo.

(4) Lấy nhân tế bào chuyển gen rồi cho vào trứng đã bị mất nhân tạo ra tế bào chuyển nhân.

(5) Chuyển phôi được phát triển từ tế bào chuyển nhân vào tử cung của cừu để phôi phát triển thành cơ thể.                                                                                                                                                                        Trình tự các bước tiến hành là
A. (3), (2), (1), (4), (5).                                  C. (3), (2), (4), (1), (5). 

B. (1), (3), (2), (4), (5).                                  D. (3), (2), (1), (5), (4).

Câu 108: Khi nói về đột biến gen, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

1)Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit luôn dẫn đến kết thúc sớm quá trình dịch mã.

2)Đột biến gen tạo ra các alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể.


3)Đột biến điểm là dạng đột biến gen liên quan đến một cặp nuclêôtit.

4)Mức độ gây hại của alen đột biến phụ thuộc vào tổ hợp gen và điều kiện môi trường.

A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.
Câu 109: Một loài có bộ NST 2n = 14, một cá thể bị đột biến trong tế bào sinh dưỡng người ta đếm được 16 NST.Trong đó cặp NST số 3 tăng thêm 2 chiếc, thể đột biến này  được gọi là

A. thể bốn.
B. thể ba.
C. thể tứ bội
D. thể ba kép.
Câu 110: Trao đổi đoạn không cân giữa 2 crômatit trong cặp tương đồng gây hiện tượng

A. đảo đoạn.
B. hoán vị gen.

C. lặp đoạn và mất đoạn.
D. chuyển đoạn.
Câu 111: Do đột biến gen trội đã tạo ra hai alen tương phản mới là  a và a1. Gen A trội so với  a1. Do đột biến thể dị bội đã tạo ra cơ thể lai F1 có kiểu gen Aaa1 . Cho cơ thể F1  đó tự thụ phấn được F2  Cho biết gen A qui định tính trạng cây cao, a qui định cây trung bình, a 1a1 qui định cây thấp. Có bao nhiêu kết luận đúng trong các kết luận sau:   

(1) Số kiểu gen có thế tạo ra ở dạng dị bội trên là 10.

(2) Cơ thể F1 trên có thể tạo ra 12 loại giao tử nhưng chỉ có 6 loại giao tử có sức sống.   

(3) phân li KH ở F2 là  27 cây cao: 8 cây trung bình: 1 cây thấp.       

(4) F2 có 19 kiểu gen khác nhau.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 112: Ở một loài thực vật, A1 quy định hoa đỏ, A2 quy định vàng, A3 quy định hoa hồng, A4 quy định hoa trắng. Biết rằng quần thể cân bằng di truyền, các alen có tần số bằng nhau và thứ tự trội hoàn toàn của các alen là

A1 >> A2 >> A3 >> A4. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1)Quần thể có tỉ lệ kiểu hình 7 cây hoa đỏ: 5 cây hoa vàng: 3 cây hoa hồng : 1 cây hoa trắng.

(2).Trong quần thể, các kiểu gen dị hợp có tần số bằng nhau; các kiểu gen đồng hợp có tần số không bằng nhau.

(3).Nếu loại bỏ toàn bộ các cây hoa hồng, hoa trắng thì trong số các cây còn lại, tần số A1 là 1/3.

(4).Nếu các kiểu gen đồng hợp không có khả năng sinh sản thì tỉ lệ kiểu hình ở các thế hệ tiếp theo vẫn được duy trì ổn định như ở thế hệ P.

A. 1.
B. 4.
C. 3.
D. 2.
Câu 113: Ở gà, xét hai cặp gen (Aa, Bb) nằm trên cùng một cặp NST thường với khoảng cách di truyền là 40cM, cặp NST giới tính được kí hiệu là XX và XY. Xét 3 tế bào của một cơ thể có kiểu gen AB/abXY thực hiện giảm phân tạo giao tử. Theo lí thuyết, trong các phát biểu sau có bao nhiêu phát biểu đúng? 

        (1). Mỗi tế bào sẽ tạo ra tối đa 4 loại giao tử với tỉ lệ ngang nhau. 

        (2). Có thể 3 tế bào chỉ tạo ra được một loại giao tử. 

        (3). Số giao tử ABX luôn không bằng số giao tử abY. 

        (4). Xác suất sinh ra đúng một giao tử aBY là 2,4%. 


  (5). Mỗi tế bào sẽ tạo ra tối đa 4 loại giao tử với tỉ lệ không bằng nhau.

A. 4.
B. 2.
C. 1.
D. 3.
Câu 114: Ở một loài động vật giới đực dị giao tử, tính trạng râu mọc ở cằm do một cặp alen trên NST thường chi phối, tiến hành phép lai P thuần chủng, tương phản được F1: 100% con đực có râu và 100% cái không râu, cho F1 ngẫu phối với nhau được đời F2, trong số những con cái 75% không có râu, trong khi đó trong số các con đực 75% có râu. Có bao nhiêu nhận định dưới đây là chính xác?

1)Tính trạng mọc râu do gen nằm trên NST giới tính chiphối.

2)Tỷ lệ có râu: không râu cả ở F1và F2 tính chung cho cả 2 giới là1:1
3)Cho các con cái F2 không râu ngẫu phối với con đực không râu, ở đời sau có 83,33% cá thể không râu

4)Nếu cho các con đực có râu ở F2 lai với các con cái không râu ở F2, đời F3 vẫn thu

được tỷ lệ 1:1 về tính trạng này.

A. 1
B. 3
C. 4
D. 2
Câu 115: Ở 1 loài thực vật, cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp; B quy định chín sớm trội hoàn toàn so với b quy định chín muộn. Cho 1 cây thân cao, chín sớm (P) tự thụ phấn, thu được F1 có 4 loại kiểu hình, trong đó có 3,24% số cây thân thấp, chín muộn. Biết không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả hai giới với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

1)Ở F1, loại cá thể có 2 alen trội chiếm tỉ lệ 47,44%.
2)Ở F1, loại cá thể có 3 alen trội chiếm tỉ lệ là 23,04%
3)Ở F1, tổng số cá thể đồng hợp hai cặp gen chiếm 26,96%.
4)Ở F1, tổng số cá thể dị hợp một cặp gen chiếm 46,08%.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 116: Ở một loài thựcvật lưỡng bội, tính trạng màu hoa do 2 cặp gen Aa và Bb tương tác theo kiểu bổ sung. Khi có cả A và B thì quy định hoa đỏ, các kiểu gen còn lại quy định hoa trắng; gen D quy định quả to trội hoàn toàn so với alen d quy định quả nhỏ, các gen phân li độc lập với nhau. Cho cây hoa đỏ, quả nhỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 4 loại kiểu hình, trong đó kiểu hình hoa đỏ, quả nhỏ chiếm tỉ lệ 56,25%. Cho cây P giao phấn với một cây khác thu được đời con có 4 loại kiểu hình với tỉ lệ 3 : 3 : 1 : 1. Cho rằng không phát sinh đột biến mới.  cho các phát biểu sau : 

(1).Theo lí thuyết, có 3 sơ đồ lai phù hợp với phép lai nói trên.

(2). Cho cây hoa đỏ ,quả nhỏ  ở F2 giao phấn ngẫu nhiên xác suất thu được cá thể chứa 3 alen trội là 32/81

(3). Kiểu gen cây P : AaBbDd

(4). Khi xử lí các hạt P bằng một loại hóa chất người ta thấy cặp gen Aa đã nhân đôi nhưng không phân li và hình thành nên một cây tứ nhiễm. Cho cây gieo từ hạt này lai với cây có kiểu gen AaBbdd.Tỷ lệ kiểu gen ở đời con là : 10:10:5:5:5:5:2:2:1:1:1:1

Tìm số phát biểu đúng :

A. 1
B. 3
C. 2
D. 4
Câu 117: Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do 3 cặp gen (A,a; B, b; D,d) phân li độc lập quy định, khi trong kiểu gen có mặt các alen A, B, D quy định hoa đỏ; các kiểu gen còn lại quy định hoa trắng. Tính trạng hình dạng hạt do một cặp gen quy định trong đó alen E quy định quả tròn, alen e quy định quả dài. Phép lai P: AaBBDdEe × AaBbDdEe, thu được F1. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, ở F1 tối đa có bao nhiêu kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng, quả tròn?

A. 16
B. 8
C. 28
D. 20
Câu 118: Giả sử từ một tế bào vi khuẩn có 3 plasmit, qua 2 đợt phân đôi bình thường liên tiếp, thu được các tế bào con. Theo lí thuyết, có bao nhiêu kết luận sau đây đúng?
(1) Quá trình phân bào của vi khuẩn này không có sự hình thành thoi phân bào.

(2) Vật chất di truyền trong tế bào vi khuẩn này luôn phân chia đồng đều cho các tế bào con. 

(3) Có 4 tế bào vi khuẩn được tạo ra, mỗi tế bào luôn có 12 plasmit.

(4) Mỗi tế bào vi khuẩn được tạo ra có 1 phân tử ADN vùng nhân và không xác định được số plasmit.

(5) Trong mỗi tế bào vi khuẩn được tạo ra, luôn có 1 phân tử ADN vùng nhân và 1 plasmit.

A. 5.
B. 2
C. 4.
D. 3.

Câu 119: Một loại thực vật, xét 1 gen có 2 alen, alen A trội hoàn toàn so với alen a. Nghiên cứu thành phần kiểu gen của 1 quần thể thuộc loài này qua các thế hệ, thu được kết quả ở bảng sau:

	Thành phần KG
	P
	F1
	F2
	F3
	F4

	AA
	7/10
	16/25
	3/10
	1/4
	4/9

	Aa
	2/10
	8/25
	4/10
	2/4
	4/9

	aa
	1/10
	1/25
	3/10
	1/4
	1/9


Giả sử sự thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể qua mỗi thế hệ chỉ do tác động của nhiều nhất là 1 nhân tố tiến hóa. Cho các phát biểu sau:

1) Quần thể này là quần thể giao phấn ngẫu nhiên.

2) Sự thay đổi thành phần kiểu gen ở F2 chắc chắn là do đột biến.
3) Có thể môi trường sống thay đổi nên hướng chọn lọc thay đổi dẫn đến tất cả các cá thể mang kiểu hình lặn ở F3   không còn khả năng sinh sản.

4) Nếu F4 vẫn chịu tác động của chọn lọc như ở F3 thì tần số kiểu hình lặn ở F5 là 1/16. Theo lí thuyết, trong các phát biểu trên, có bao nhiêu phát biểu đúng?

A. 1.
B. 4.
C. 2.
D. 3.

Câu 120: Sơ đồ phả hệ hình bên mô tả sự di truyền 2 tính trạng ở người.

[image: image1.png]Ghi cha:
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Tính trạng nhóm máu và tính trạng bệnh mù màu. Biết rằng tính trạng nhóm máu do 1 gen nằm trên nhiễm sắc thể thường có 3 alen quy định; tính trạng bệnh mùa màu do một gen nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X có 2 alen quy định. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

1) Xác định chính xác kiểu gen của 12 người trong phả hệ.

2) Xác suất sinh con có nhóm máu O và không bị mù màu của cặp 13-14 là 7/32.

3) Xác suất sinh con thứ 3 có nhóm máu AB và bị mù màu của cặp 7-8 là 25%.

4) Xác suất sinh con thứ 4 là con gái có nhóm máu O và không bị bệnh mù màu của cặp 10-11 là 12,5%.

A. 1.
B. 2.
C. 4.
D. 3.

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 001

	001
	81
	B

	001
	82
	B

	001
	83
	B

	001
	84
	A

	001
	85
	A

	001
	86
	D

	001
	87
	A

	001
	88
	C

	001
	89
	B

	001
	90
	D

	001
	91
	D

	001
	92
	C

	001
	93
	C

	001
	94
	A

	001
	95
	A

	001
	96
	B

	001
	97
	A

	001
	98
	C

	001
	99
	B

	001
	100
	D

	001
	101
	A

	001
	102
	B

	001
	103
	D

	001
	104
	B

	001
	105
	C

	001
	106
	A

	001
	107
	B

	001
	108
	C

	001
	109
	A

	001
	110
	C

	001
	111
	C

	001
	112
	C

	001
	113
	B

	001
	114
	B

	001
	115
	D

	001
	116
	B

	001
	117
	D

	001
	118
	B

	001
	119
	D

	001
	120
	D
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